Phụ lục 1

DANH MỤC THUỐC CẤP CỨU DÙNG CHO CÁC CƠ SỞ KHÁM, 
CHỮA BỆNH CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

(Ban hành kèm theo Thông tư số 10/2001/TT-BYT ngày 22/05/2001)
	Số thứ tự
	Tên thuốc
	Đường dùng, hàm lượng, dạng bào chế
	Số lượng

	1
	Acetylsahcylic acid
	Uống, viên hoặc gói bột 100 - 300 - 500mg
	10 viên

	2
	Aminophylline
	Tiêm, ống 25mg/ml ống 10 ml

Uống, viên 300mg
	5 ống

10 viên

	3
	Ampicillin (muối na tri)
	Tiêm, lọ 500 - 1.000 mg
	5 lọ

	4
	Atropin sulfat
	Tiêm, ống 0,25mg/1ml
	5 ống

	5
	Artesunat
	Uống, viên 50mg

Tiêm, lọ 60mg bột + 0,6 ml dung dịch

Natricarbonate 5%
	10 viên

5 ống

	6
	Benzylpenicillin

(muối Ka li hay muối

Natri)
	Tiêm lọ 200.000UI - 1.000.000UI
	5 lọ

	7
	Calci chlorid
	Tiêm, ống 500mg/5ml
	5 ống

	8
	Chlorpromazin
	Tiêm, ống 25mg/2ml
	5 ống

	9
	Co-trimoxazol
	Uống, viên 480mg
	10 viên

	11
	Diphenhydramine
	Tiêm, ống 10 - 30 - 50mg
	5 ống

	12
	Gentamicin
	Tiêm, ống 40mg - 80mg
	5 ống

	13
	Glucose
	Tiêm, dung dịch 30% ống 10ml
	5 ống

	14
	Glyceryl trinitrate
	Uống, viên 0,5 mg - 2,5mg
	10 viên

	15
	Furosemid
	Tiêm, ống 20mg/2ml
	5 ống

	16
	Heptaminol

(Hydrocloride)
	Uống, viên 150mg
	10 viên

	17
	Isoprenallin
	Tiêm, ống 2mg/1ml
	5 ống

	18
	Lidocain (Hydrochloride)
	Tiêm, ống 1 - 2 - 5ml dung dịch 1% - 2%
	5 ống

	19
	Loperamide (HCL)
	Uống, viên 2 mg
	10 viên

	20
	Metronidazol
	Tiêm, chai 500 mg/100ml
	1 chai

	21
	Natri hydrocarbonat
	Tiêm, ống 10ml dung dịch 1,4%
	10 ống

	22
	Natri thiosulfat
	Viên nén 380 mg

Tiêm 100mg/ml và 200mg/ml ống10ml
	10 viên

5 ống

	23
	Nifedipin
	Uống, viên 10 mg - 20 mg
	10 viên

	24
	Oresol (ORS)
	Uống, gói bột 27,9 g/l dùng pha 1 lít nước sôi để nguội
	5 gói

	25
	Panthenol
	Phun sương, hộp
	1 lọ

	26
	Papaverin

(Hydrochloride)
	Uống, viên 40mg
	20 viên

	27
	Paracetamol
	Uống, viên 100 - 500 mg

Đặt, viên đạn 100 mg
	10 viên

5 viên

	28
	Paracetamol +

Dextroplopoxyph~ne

chlohydrate
	Uống, viên Paracetamol 400 mg + 

Dextropropoxyphene chlohydrate 30 mg
	10 viên

	29
	Propacétamol

(Chlohydrate)
	Tiêm bắp, tiêm tĩnh mạch, ống 1g propacétamol

chlohydrate + ống dung môi Citrate trisodique
	5 ống

	30
	Promethazine
	Uống, viên bọc đường 10mg - 50 mg
	10 viên

	31
	Propranolol 

(Hydrocloride)
	Uống, viên 40mg
	10 viên

	32
	Qui nin (Hydrochloride)
	Tiêm, ống 500mg/5ml
	5 ống

	33
	Salbutamol (Sulfat)
	Uống, viên 2 - 4 mg.

Phun sương, hộp 0,1 mg/liều
	10 viên

1 hộp

	34
	Than hoạt
	Gói bột 20gam, uống
	10 gói

	35
	Naloxone
	Tiêm, ống 0,5mg
	5 ống

	36
	PAM
	Uống, viên 1 gam
	20 viên

	37
	Sorbitol
	Gói bột 5 gam, uống
	10 gói

	35
	Vitamin K1
	Tiêm, ống 5mg/1ml
	5 ống

	38
	Vitamin B1
	Tiêm, ống 25mg
	5 ống


	THUỐC GÂY NGHIỆN

	39
	Morphin (Chlohydrat)
	Tiêm, ống 10 mg/ml
	5 ống

	40
	Pethidin (Hydrocloride)
	Tiêm, ống 50 mg/ml ống 2 ml
	5 ống

	THUỐC HƯỚNG TÂM THẦN, TIỀN CHẤT

	41
	Diazepam
	Tiêm, ống 10mg/2ml

Uống, viên 5mg
	5 ống

10 viên

	42
	Ergotamin (Tartrate)
	Tiêm, ống 0,5mg/1ml
	10 ống

	43
	Phenobacbital
	Uống, viên 100mg
	10 viên

	THUỐC ĐỘC

	44
	Digoxin
	Uống, viên 0,25mg

Tiêm, ống 0,5 mg/2ml
	10 viên

5 ống

	45
	Dopamin (Hydrocloride)
	Tiêm, 40mg/ml ống 5 ml
	5 ống

	46
	Epinephrin
	Tiêm, ống 1mg/1ml
	5 ống

	47
	Haloperidol
	Tiêm, ống 5mg/1ml
	5 ống

	48
	Mazipredon
	Tiêm, ống 30mg/1ml
	5 ống

	49
	Methylprednisolon

acetat
	Tiêm, ống 40 - 80 mg
	5 ống

	50
	Norepinephrine
	Tiêm, ống 1mg/1ml
	5 ống

	51
	Papaverin
	Tiêm, ống 10 mg/1ml
	5 ống

	52
	Oxytoxin
	Tiêm, ống 5 UI/1ml
	10 ống

	53
	Pilocarpin (Nitrat)
	Thuốc nhỏ mắt 2 - 4%
	1 lọ

	54
	Salbutamol (Sulfat)
	Tiêm, ống 0,5 mg/2ml - 5mg/5ml
	5 ống

	55
	Tiemonium (Iodide)
	Tiêm, ống 5 mg/2ml
	5 ống

	DỊCH TRUYỀN

	56
	Glucose
	Dung dịch tiêm truyền 5%

chai 250 ml - 500 ml

Dung dịch tiêm truyền 30%

chai 250 ml - 500 ml
	1 chai

1 chai

	57
	Na tri clorua
	Dung dịch tiêm truyền 0,9%, chai 500 ml
	1 chai

	58
	Ringger lartat
	Dung dịch tiêm truyền, chai 250 - 500ml
	1 chai

	LOẠI KHÁC

	59
	Oxygen dược dụng
	Đường hô hấp, bình khí hóa lỏng
	1 bình


Quy định về sử dụng danh mục thuốc cấp cứu:

1. Thuốc gây nghiện chỉ sử dụng cho phòng khám đa khoa có giường lưu, phòng khám chuyên khoa ngoại, nhà hộ sinh. Việc truyền dịch chỉ được thực hiện tại phòng khám đa khoa có giường lưu và nhà hộ sinh.

2. Các phòng khám, nhà hộ sinh căn cứ danh mục thuốc cấp cứu này xây dựng cơ số thuốc cấp cứu phù hợp phạm vi hành nghề cho phép.

3. Căn cứ phạm vi hành nghề của từng loại hình đã được duyệt và căn cứ vào quy định của danh mục thuốc này Bộ Y tế (Cục Quản lý dược Việt Nam) duyệt thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần, thuốc độc cho các cơ sở có vốn đầu tư nước ngoài./.

